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Mỗi gói 3g chứa Cefadroxil monohydrat
tương đương Cefadroxil khan 250mg

Each sachet of 3g contains

Cefadroxil monohydrate equivalent to

Cefadroxil anhydrous 250mg

1. Chothuốcvàoly

Pourthepowderinaglass

2. Chothêmmộtít nước

Addalittle water intothe glass

3. Khuấy đều

Stir for a few seconds

4. Uống theo liều chỉ định

Follow the prescribed dosage

Bảo quản nơi khô, mát (dưới 30°C)
Để xa tầm tay trẻ em

Storage in a dry, cool place (below 30°C)

Keep outofreach of children

Sốlô SX:ABMMYY_ HD: Ngày/ Tháng / Năm

CONG TY C6 PHAN PYMEPHARCO
166-170 Nguyễn Huệ, Tuy Hòa, Phú Yên, Việt Nam  

     

 

Cefadroxil 250mg

Thuốc bột / trễ em

Powder / enfant

  

 
HUỲNH TẤN NAM
TỔNG GIÁM ĐỐC  

https://trungtamthuoc.com/



 
 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THUÓC

Thuốc bán theo đơn. Nếu cân thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sỹ.

Đọc kỹ hướng dân sử dụng trước khi ding. Dé xa tam tay trẻ em.

DROXISTAD KID 250mg
(Cefadroxil 250mg)

THÀNHPHÀN: Mỗi gói thuốc bột 3g chứa
Cefadroxil monohydrattương đương

Cefadroxil khan......................250mg

Tá được: Maize starch, Sucrose, Quinoline yellow.

DƯỢC LỰCHỌC

Cefadroxil là kháng sinh thuộc nhóm Cephalosporin bán tong hgp, thé hệ 1. Có hoạt tính diệt khuẩn, phổ rộng, trên cả
vikhuan Gram (+) va Gram (-). Cơchế tác động là doức chế quá trình tổng hợp thành tế bào vi khuẩn.
Các chủng vi khuẩn nhạy cảm: Sfaphylococeus (tiết và không tiết penicillinase), Streptococci tan huyết ÿ,
Streptococcus (Diplococcus)pneumoniae, Streptococcuspyogenes.

Các chủng vi khuẩn nhạy cảm một phân: Escherichia coli, Salmonella, Shigella va Neisseria spp, Proteus mirabilis,
Haemophilus influenzae, Klebsiellapneumoniae.

DƯỢCĐỘNGHỌC

Cefadroxil bền vững với acid dạ dày. 90% được hap thu nhanh và hoàn toàn ở phân trên của ống da dày-ruột sau khi
uống. Sự hắp thu thuốc không bị ảnh hưởng bởi thức ăn. Nồng độ đỉnh đạt được trong vòng 1-2 giờ sau khi uống.
Cefadroxil phân phối rộng khắp các mô của cơ thể. Thuốc còn được tìm thấy trong mật, mủ, thủy dịch và xương.
Cefadroxil qua được nhau thai và sữa mẹ, không qua được dịch não tủy. Tỷ lệ gắn kết với protein huyết tương khoảng
20%.

Cefadroxil không chuyên hóa trong cơ thể. Thời gian bán thải huyết tương khoảng 90 phút ở người có chức năng thận
bình thường, và khoảng 14-20 giờ ở bệnh nhân suy thận. 90% bài tiết qua nước tiểu ở dạng không đổi sau khi uống
trong 24 giờ. Cefadroxil được đào thải nhiều qua thẩm tách thận nhân tạo.

CHÍ ĐỊNH
- Nhiễm khuẩn đường tiết niệu: viêm thận-bề thận cấp và mạn tính, viêm bàng quang, viêm niệu đạo.
- Nhiễm khuẩn đường hô hắp: viêm amidan, viêm họng, viêm phế quản-phỗi và viêm phổi thùy, viêm phế quản cấp và
mạn tính, áp xe phối, viêm mủ màng phổi, viêm màng phổi, viêm thanh quản, viêm tai giữa.

- Nhiễm khuẩn da vàmô mềm: viêm hạch bạch huyết,ááp xe, viêm tế bào, loét.

- Viêm xương tủy, viêm khớp nhiễm khuẩn.
LIEU DUNGVA CACHSUDUNG
Cách đùng: Cho thuốc vào ly. Cho thêm 1 ítnước. Khuấy đều. Uống theo liều chỉ định.

Người lớn: 500 mg - I g/lần, uống 1-2 lần/ngày tùy theo mức độ nhiễm khuẩn.
Trẻ em > 6tuổi: 500mgx2 lần/ngày.

Trẻ em 1-6 tuổi: 250mgx2 lần/ngày.
Trẻ em <] tuổi: 25 - 50 mg/kg thé trong/24 gid, chia lam 2 - 3 lần.
Người cao tuổi: Cefadroxil đào thải qua đườngthận, cần kiểm tra chức năng thận và điều chỉnh liều dùng như ở người
suy thận.

Người bệnh suy thận: Đối với bệnh nhân suy thận, có thê điều trị với liều khởi đầu 500 mg đến 1000 mg cefadroxil.
Những liều tiếp theo điều chỉnh theo bangsau:
 

 

 

  

— Thanh thải _ Liều Khoảng thời_
creatinin | gian giữa hai liêu

0 - 10 ml/phút 500 - 1000 mg 36 giờ

11-25 ml/phit 500 - 1000 mg 24 giờ

26- 50 PỹNH 500 - 1000 mg 12 giờ     
Chúý: Thời gian điều trị phải duy trì tối thiểutừ 5 - 10 ngày.
THẬN TRỌNG

- Thận trọng sử dụng thuốc ở bệnh nhân bị dị ứng với kháng sinh penicillin, bệnh nhân suy thận, bệnh nhân bị bệnh

đường tiêu hóa.

- Dùng cefadroxil dài ngày có thể làm phát triển quá mức các chủng không nhạy cảm. Cần theo dõi người bệnh cẩn
thận, nếu bội nhiễm, phải ngừng sử dụng thuốc.
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CHÓNG CHÍĐỊNH

Không dùng cho bệnh nhân dị ứng với kháng sinh nhóm cephalosporin.

TƯƠNGTÁCTHUỐC
Cholestyramin gắn kết với cefadroxil ở ruột làm chậm sự hấp thụ của thuốc này.

Giảm tác dụng: Probenecid có thể làm giảm bài tiết cephalosporin.

Tăng độc tính: Furosemid, aminoglycosid có thể hiệp đồng tăng độc tính với thận.

Dùng đồng thời với thuốc lợi tiểu giữ kali, các thuốc bổ sung kali hoặc các chất muối thay thế chứa kali có thể dẫn đến

tăng kali huyết thanh và ởbệnh nhân suy tim dẫn đến tăng creatinin huyết thanh.

PHỤ NỮ CÓ THAIVÀCHOCON BÚ

Chỉ sử dụng trong trường hợp thật cần thiết và khi lợi ích nhiều hơn nguy cơ.

ANHHUONGCUATHUOC LEN KHANANG LAI XEVAVANHANHMAYMOC

Không ảnh hưởng. _JY#2⁄

TÁC DỤNGKHÔNGMONGMUÓN

Thường gặp: Buồn nôn, đau bụng, nôn, tiêu chảy.

Ít gặp: Tăng bạch cầu ưa eosin, ban da dạng sần, ngoại ban, nổi mày đay, ngứa, tăng transaminase cóhồi phục, đau

tỉnh hoàn, viêm âm đạo, bệnh nắm Canđ¡da, ngứabộ phận sinh dục.

Hiém gặp: Phản ứng phản vệ, bệnh huyết thanh, sốt; giảm bạch cầu trung tính, giảm tiểu cầu, thiếu máu tan huyết, thử

nghiệm Combs dương tính; viêm đại tràng giả mạc, rối loạn tiêu hóa; ban đỏ đa hình, hội chứng Steven-Johnson,

pemphigus thông thường, hoại tử biéu bì nhiễm độc, phù mạch; vàng da ứ mật, tăng nhẹ AST, ALT, viêm gan; nhiễm

độc thận có tăng tạm thời urê và creatinin máu, viêm thận kẽ có hồi phục, co giật, đau đầu, tình trạng kích động, đau

khớp.

Thông báo cho thầy thuốc tác dụng không mongmuốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

QUÁ LIÈUVÀXỬTRÍ

Các triệu chứng quá liều cấp tính: phần lớn chỉ gây buồn nôn, nôn và tiêu chảy. Có thể xảy ra quá mẫn thần kinh cơ và

co giật, đặc biệt ở người bệnh suy thận.

Xử lí quá liều cần cân nhắc đến khả năng dùng quá liều của nhiều loại thuốc, sự tương tác thuốc và dược động học bất 2

thường ởngười bệnh.

Thẩm táchthận nhân tạo có thể có tác dụng giúp loại bỏ thuốc rakhỏi máu nhưng thường không được chỉ định.

  

chứng sau khirửa, tây dạ dày-ruột.

HANDUNG  36thángkểtừngày sản xuất.

BAOQUAN Bảo quản nơi khô, mát(dưới 309C). Tránh ánh sáng.

TIEUCHUAN TCCS
TRINHBAY Hộp 12gói,gói3g

Hộp 14 gói, gói 3g

Hộp 24 gói, gói 3g

 

Công Ty Cổ Phần PYMEPHARCO

66 -170 Nguyễn Huệ, Tuy Hòa, Phú Yên, Việt Nam

   
TU@.CỤC TRƯỞNG : a

ae aes PHONG HUYNH TAN NAM
Gi AM ‘nh, Stang TONG GIAM DOG
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